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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

ngày càng sâu rộng, việc nghiên cứu so sánh cách
thức áp dụng tập quán trong giải quyết vụ việc hôn
nhân và gia đình ở các quốc gia khác nhau giúp Việt
Nam có thêm cơ sở tham khảo để hoàn thiện pháp
luật và thực tiễn xét xử. Tập quán, với tư cách là một
nguồn luật phi thành văn, không chỉ phản ánh đặc
trưng văn hóa - xã hội mà còn thể hiện bản sắc pháp
lý riêng của mỗi dân tộc.

Bài viết lựa chọn nghiên cứu kinh nghiệm của
các quốc gia như: Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Nhật
Bản, Indonesia và Nigeria, đại diện cho các mô

hình pháp lý và văn hóa khác nhau. Trong đó,
Trung Quốc và Nhật Bản là những quốc gia Á
Đông có nền văn hóa tương đồng với Việt Nam, tập
quán vẫn song hành cùng hệ thống dân luật hiện
đại. Pháp là cái nôi của hệ thống pháp luật dân sự
tiêu biểu cho xu hướng pháp điển hóa tập quán. Ấn
Độ, Indonesia và Nigeria lại là các quốc gia đa tôn
giáo, đa dân tộc, pháp luật nhà nước cùng tồn tại
với luật tôn giáo và luật tập quán. Sự đa dạng này
cho phép nhìn nhận tập quán không chỉ như một di
sản văn hóa mà còn như một thành tố năng động
trong quá trình vận hành của hệ thống pháp luật
hiện đại.
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2. Tập quán trong tương quan giữa các
truyền thống pháp lý: common law, civil law và
hệ thống pháp luật hỗn hợp

Việc nghiên cứu các mô hình pháp lý trên thế
giới giúp làm rõ cách thức mà mỗi quốc gia tiếp cận
tập quán như một bộ phận của hệ thống pháp luật.
Trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, mối quan hệ
giữa pháp luật hiện hành và tập quán phản ánh sâu
sắc đặc điểm lịch sử, văn hóa và tư tưởng pháp lý
của từng truyền thống. Từ góc nhìn so sánh, có thể
nhận diện 3 mô hình cơ bản là Common Law, Civil
Law và hệ thống pháp luật hỗn hợp. Mỗi mô hình
thể hiện một triết lý pháp lý riêng về vai trò của tập
quán trong việc bảo vệ giá trị cộng đồng và điều
chỉnh các quan hệ xã hội.

Trong hệ thống Common law (Anh, Mỹ, Ấn
Độ,…), nguyên tắc nguồn luật chủ yếu là án lệ và
quyết định của tòa án, trong đó tập quán (customary
law) có thể được công nhận như một trong các
nguồn luật nếu đáp ứng các tiêu chí như tính lâu đời,
được cộng đồng thừa nhận và phù hợp với công lý.
Theo phân tích của The Common Law and Civil
Law Traditions, “most nations today follow one of
two major legal traditions: common law or civil
law.”1 Trong thực tiễn lĩnh vực hôn nhân và gia
đình, các quốc gia theo hệ Common law thường cho
phép áp dụng tập quán địa phương hoặc tôn giáo,
đặc biệt đối với các cộng đồng dân tộc thiểu số,
miễn sao việc áp dụng đó không vi phạm những
nguyên tắc cơ bản như quyền con người và bình
đẳng giới.

Hệ thống Civil law (Pháp, Đức, Nhật Bản, Việt
Nam,…) nhấn mạnh pháp luật thành văn (codes)
như nguồn luật chủ yếu; trong đó, tập quán chỉ được
xem là nguồn bổ sung hoặc được áp dụng khi pháp
luật không có quy định cụ thể. Theo tài liệu từ
Identifying Legal Systems - Introduction to Foreign
and International Law, “there are five major legal
systems … but the two major legal systems in the
world are Civil Law and Common Law.”2 Trong bối
cảnh hôn nhân và gia đình, nhà nước theo Civil law
có xu hướng chuẩn hóa các quy định để đảm bảo
tính thống nhất và bình đẳng, do đó việc áp dụng tập

quán thường bị hạn chế hoặc được quy định nghiêm
ngặt nhằm tránh sự đa dạng không kiểm soát và đảm
bảo quyền lợi của các bên.

Hệ thống hỗn hợp (Nam Phi, Indonesia,
Malaysia,…) được hình thành khi một quốc gia
hoặc vùng lãnh thổ kết hợp các yếu tố từ Civil law
và Common law, hoặc từ hệ thống pháp luật hiện đại
với luật tập quán truyền thống hoặc luật tôn giáo.
Theo hướng dẫn từ Federal Judicial Center, “most
Muslim-majority countries have mixed systems of
law incorporating elements of Islamic law into
common law or civil law frameworks”3. Ở các quốc
gia như Indonesia, Nigeria hay Ấn Độ, trong lĩnh
vực hôn nhân và gia đình tồn tại cơ chế pháp lý song
song: tòa án dân sự giải quyết theo luật hiện hành,
trong khi các hội đồng hoặc tòa án tôn giáo, tập quán
có thể xét xử theo luật riêng của cộng đồng. Mô hình
này giúp bảo tồn bản sắc văn hóa, song cũng đặt ra
thách thức lớn trong việc đảm bảo quyền con người
và bình đẳng giới.

Từ sự khác biệt trong cách tiếp cận của các hệ
thống pháp luật có thể thấy, tập quán vẫn giữ một vị
trí đáng kể trong đời sống pháp lý hiện đại dù mức
độ thừa nhận và cơ chế áp dụng có sự khác nhau
giữa các quốc gia. Điều này cho thấy tính linh hoạt
và giá trị bền vững của tập quán trong điều chỉnh
quan hệ hôn nhân và gia đình. 

3. Thực tiễn áp dụng tập quán hôn nhân và
gia đình ở một số quốc gia trên thế giới và kinh
nghiệm gợi mở đối với việt nam

Thực tiễn quốc tế cho thấy, tập quán hôn nhân và
gia đình vẫn đóng vai trò quan trọng trong nhiều hệ
thống pháp luật đa nguyên, đặc biệt ở các quốc gia
đa văn hóa như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản,
Indonesia và Nigeria. Các tập quán này thường
được pháp luật hiện đại công nhận có điều kiện, vừa
bảo tồn giá trị truyền thống, vừa bảo đảm quyền con
người và bình đẳng giới. 

Trung Quốc là quốc gia điển hình ở châu Á trong
việc dung hòa giữa pháp luật hiện đại và tập quán
truyền thống trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.
Bộ Dân luật năm 2020 (Civil Code of the People’s
Republic of China) đã hợp nhất Luật Hôn nhân năm

luật
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1980 và Luật sửa đổi năm 2001, đồng thời quy định
tại Điều 10 rằng: “Trường hợp pháp luật không có
quy định có thể áp dụng tập quán nhưng không được
trái với đạo đức xã hội và trật tự công cộng”. Cách
tiếp cận này thể hiện rõ nguyên tắc “pháp luật dung
hòa tập quán” một đặc trưng nổi bật trong cải cách
tư pháp của Trung Quốc4.

Thực tiễn xét xử tại Tòa án Nhân dân Tối cao
Trung Quốc (SPC) cho thấy, trong nhiều vụ việc hôn
nhân, tòa án có thể viện dẫn phong tục địa phương
để xác định ý chí các bên hoặc làm rõ bối cảnh văn
hóa của quan hệ gia đình, với điều kiện không vi
phạm chính sách công và quyền bình đẳng giới. Các
“hướng dẫn tư pháp” và “án lệ tiêu biểu” do SPC
ban hành từ năm 2011 đến nay cũng xác định rõ tiêu
chí thừa nhận tập quán, đồng thời kiểm soát việc vận
dụng nhằm bảo đảm quyền của phụ nữ, trẻ em và
người cao tuổi.

Ngoài cơ chế xét xử, Trung Quốc còn phát huy
vai trò của “Ủy ban hòa giải nhân dân” (People’s
Mediation Committees) trong giải quyết tranh chấp
hôn nhân, đặc biệt ở vùng nông thôn và dân tộc
thiểu số, nơi phong tục có ảnh hưởng sâu sắc. Theo
báo cáo của SPC5 năm 2023, các bản án có viện dẫn
tập quán được công khai trên hệ thống China
Judgments Online, tạo tiền lệ tham khảo thống nhất
cho các tòa án địa phương. Việc công khai này giúp
nâng cao tính minh bạch và thống nhất trong xét xử.
Như nhận định của Chiang6, hệ thống pháp luật
Trung Quốc hiện đại không đối lập với tập quán, mà
biến tập quán thành nguồn tham chiếu văn hóa trong
tư duy pháp lý.

Trong hệ thống pháp luật của Pháp, mặc dù luật
thành văn (codes) giữ vị trí trung tâm, tập quán
(la coutume) không bị loại bỏ hoàn toàn mà được
nhìn nhận như một nguồn tư liệu thực chứng quan
trọng nhằm giải thích hoặc bổ sung khi luật còn
khoảng trống. Trước thời kỳ pháp điển hóa, nhiều
“pays de coutumes” (vùng theo tập quán) là nền
tảng pháp lý của quốc gia và khi Bộ luật Dân sự
Napoléon (1804) ra đời, mục tiêu là hệ thống hoá
nhưng vẫn tiếp thu nhiều yếu tố tập quán để tăng
tính khả thi của pháp luật trong đời sống xã hội.7

Thực tiễn xét xử ở Pháp cung cấp minh chứng rõ nét
cho cách tiếp cận này. Ví dụ, Điều 371-1 của Code
civil des Français quy định: “L’autorité parentale est
un ensemble de droits et de devoirs ayant pour
finalité l’intérêt de l’enfant.”8

Tòa án gia đình (juge aux affaires familiales) giữ
vai trò chủ đạo trong giải quyết tranh chấp hôn nhân
và gia đình, đồng thời có thể xem xét các chứng cứ
về phong tục, tập quán hoặc thỏa ước cộng đồng khi
cân nhắc các điều khoản về quyền nuôi con, phân
chia tài sản hay hòa giải gia đình. Trong những
trường hợp này, tập quán được vận dụng với điều
kiện rõ ràng: không được trái với các nguyên tắc cơ
bản của pháp luật hiện đại như quyền con người,
bình đẳng giới hay lợi ích tối cao của trẻ em.9

Ấn Độ là ví dụ điển hình của một hệ thống pháp
luật đa tầng, trong đó tập quán (customary laws) và
luật cá nhân tôn giáo (personal laws) vẫn giữ vai trò
quan trọng trong giải quyết các quan hệ hôn nhân và
gia đình bên cạnh luật thành văn. Quốc gia này có đa
dạng văn hóa, tôn giáo và nhiều cộng đồng dân tộc
với tập quán riêng về cưới hỏi, thừa kế, quan hệ gia
đình; hệ thống pháp luật phát triển theo mô hình
“plural legal system” cho phép các tập quán được
công nhận nếu không vi phạm các nguyên tắc luật
cơ bản. Trong thực tiễn xét xử, các tòa án Ấn Độ
thường phải hòa giải giữa phong tục địa phương,
chuẩn mực tôn giáo và luật hiện đại10.

Ở nhiều vùng nông thôn Bắc Ấn, các quy tắc tập
quán điều chỉnh hôn nhân dựa trên “caste
endogamy, village and clan exogamy” trong khi
Hindu Marriage Act 1955 cho phép hôn nhân khác
đẳng cấp về lý thuyết11. Tập quán thừa kế và quan hệ
gia đình vẫn ảnh hưởng đến quyền của phụ nữ ở 
các vùng bản địa và nông thôn12. Các cải cách pháp
luật hiện đại như Special Marriage Act 1954 cung
cấp khung pháp lý cho kết hôn độc lập với tôn 
giáo, phong tục, nhưng vẫn chồng lấn với các tập
quán xã hội phổ biến như hôn nhân sắp đặt, chuẩn
mực nội tộc13.

Nhật Bản minh họa cách một xã hội có truyền
thống gia đình sâu sắc thích ứng với luật hiện đại:
tập quán không bị bác bỏ mà được coi là “dữ kiện xã
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hội” để tòa án cân nhắc khi luật thành văn chưa điều
chỉnh. Ví dụ, Article 750 Bộ luật Dân sự quy định vợ
chồng phải dùng chung họ, dựa trên truyền thống
nhưng vẫn chịu giám sát bởi nguyên tắc bình đẳng
và tranh luận hiến pháp14. Việc nhận con nuôi người
lớn (yōshi‑engumi) được pháp luật công nhận, nhằm
duy trì dòng họ và quyền thừa kế, nhưng quy định rõ
thủ tục và quyền ‑ nghĩa để tránh lạm dụng15.

Indonesia là ví dụ điển hình của legal pluralism,
nơi hukum adat (tập quán địa phương), luật tôn giáo
(Hồi giáo) và luật nhà nước cùng tồn tại. Hiến pháp
Indonesia thừa nhận adat, nhưng pháp luật quốc gia
(Law No. 1/1974 on Marriage) can thiệp khi tập
quán xâm phạm quyền cơ bản, ví dụ chống tảo hôn
hoặc ép hôn16. Cơ chế này cho phép tập quán sống
trong đời sống cộng đồng nhưng phải tương thích
chuẩn mực quốc gia về nhân quyền. Các phân tích
gần đây nhấn mạnh, vai trò này không phải là di tích
lịch sử thuần túy mà là một hiện tượng động, liên tục
được tái thương lượng giữa cộng đồng và nhà
nước17. Các công trình nghiên cứu gần đây18 cho
thấy Indonesia đang tiến hành những chỉnh sửa pháp
lý và tòa án cũng đóng vai trò quan trọng trong định
hướng áp dụng tập quán sao cho hài hòa với tiêu
chuẩn quốc gia.

Nigeria là quốc gia có hệ thống đa nguyên pháp
lý, với luật tập quán, Luật Hồi giáo và Luật Nhà
nước cùng tồn tại. Hôn nhân theo tập quán được
công nhận nếu đáp ứng nghi lễ truyền thống, sự
đồng thuận cộng đồng và không vi phạm các chuẩn
mực hiến định19. Tòa án Nigeria sử dụng nguyên tắc
“repugnancy” để loại bỏ những phần tập quán trái
với công lý và bình đẳng giới20.

Thực tiễn quốc tế cho thấy, tập quán hôn nhân và
gia đình vẫn được duy trì và tham chiếu trong nhiều
hệ thống pháp luật đa nguyên, đặc biệt ở các quốc
gia có đa dạng văn hóa, tôn giáo và cộng đồng dân
tộc. Ở Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia và Nigeria, các
tập quán này thường được công nhận có điều kiện,
vừa phản ánh thực tiễn xã hội vừa được giới hạn bởi
các nguyên tắc pháp quyền hiện đại, như quyền con
người, bình đẳng giới và lợi ích công cộng. Những
nghiên cứu so sánh cho thấy việc áp dụng tập quán

không chỉ là vấn đề pháp lý mà còn là sự cân bằng
tinh tế giữa truyền thống, văn hóa và pháp luật, đồng
thời đòi hỏi cơ chế giải quyết linh hoạt để đảm bảo
công bằng và trật tự xã hội. 

4. những vấn đề gợi mở đối với áp dụng tập
quán trong giải quyết vụ việc hôn nhân và gia
đình ở việt nam 

Từ thực tiễn áp dụng tập quán trong giải quyết
các vụ việc hôn nhân và gia đình tại các quốc gia
tiêu biểu, có thể nhận thấy một xu hướng chung là:
tập quán không bị loại trừ khỏi hệ thống pháp luật
hiện đại, mà được thừa nhận có chọn lọc, đặt dưới sự
kiểm soát của các nguyên tắc pháp quyền và chuẩn
mực nhân quyền. Điều này gợi mở cho Việt Nam
không chỉ ở phương diện hoàn thiện pháp luật, mà
còn ở cách tiếp cận quản lý nhà nước đối với một
nguồn quy phạm mang tính xã hội - văn hóa đặc thù.

Thứ nhất, cần xác lập nguyên tắc công nhận tập
quán có điều kiện, bảo đảm không trái với trật tự
công cộng, đạo đức xã hội, quyền con người và bình
đẳng giới nhằm hạn chế sự tùy nghi và bảo đảm tính
thống nhất của pháp luật.

Thứ hai, phát triển mô hình “thống nhất trong đa
dạng”, cho phép vận dụng linh hoạt tập quán như
nguồn bổ trợ khi pháp luật chưa có quy định cụ thể
hoặc cần giải thích theo bối cảnh văn hóa - xã hội.

Thứ ba, tăng cường vai trò của các thiết chế hòa
giải cộng đồng gắn với cơ chế giám sát hiệu quả,
nhằm bảo vệ quyền lợi các bên, đặc biệt là nhóm 
yếu thế.

Thứ tư, chú trọng sàng lọc, thể chế hóa các tập
quán tích cực, đồng thời loại bỏ những tập quán lạc
hậu, trái với các chuẩn mực tiến bộ.

Thứ năm, nâng cao năng lực quản lý nhà nước
thông qua nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và đào
tạo đội ngũ cán bộ, bảo đảm việc áp dụng tập quán
diễn ra minh bạch, thống nhất và có kiểm soát.

Tổng thể, những kinh nghiệm quốc tế cho thấy,
việc áp dụng tập quán trong lĩnh vực hôn nhân và
gia đình cần được định hướng bởi 3 trụ cột cơ bản:
(i) thừa nhận có điều kiện; (ii) vận dụng linh hoạt; và
(iii) kiểm soát chặt chẽ. Trên cơ sở đó, Việt Nam có
thể tham khảo từng bước hoàn thiện thể chế pháp lý
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về tập quán theo hướng vừa bảo đảm tính thống nhất
của pháp luật, vừa tôn trọng sự đa dạng văn hóa, qua
đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất
lượng giải quyết các quan hệ hôn nhân và gia đình
trong bối cảnh hiện nay.

5. kết luận
Nghiên cứu thực tiễn áp dụng tập quán trong giải

quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình trên thế giới
cho thấy tập quán, nếu được công nhận và vận dụng
đúng cách, có thể là một công cụ pháp lý hiệu quả,
vừa tôn trọng truyền thống văn hóa, vừa bảo đảm

quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.
Đối với Việt Nam, việc xây dựng cơ chế pháp lý
công nhận và điều chỉnh tập quán cần được thực
hiện một cách chọn lọc, minh bạch và khả thi, đảm
bảo hài hòa giữa pháp luật hiện hành và phong tục
tập quán đa dạng của các dân tộc. Kết hợp những
kinh nghiệm quốc tế với đặc thù văn hóa, pháp lý
Việt Nam sẽ giúp nâng cao hiệu quả giải quyết tranh
chấp hôn nhân và gia đình, đồng thời góp phần duy
trì giá trị truyền thống và bảo vệ quyền con người
trong xã hội hiện đại n

tạp chí công thương
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